
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

1. Hát: 

Các nhóm/cặp đôi/cá nhân tự chọn 1 trong 4 bài hát và trình bày: 

a) Chủ đề 5: Bốn mùa hòa ca

Hát: Khúc ca bốn mùa

+ Nhạc và lời: Tố Mai.

b) Chủ đề 6: Về miền quan họ

Hát: Lí cây đa  

+ Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

c) Chủ đề 7: Giai điệu bốn phương

Hát : Giấc mơ của em

+ Nhạc: B. Andersson, B. Ulvaeus.

+ Lời Việt: Phạm Tuyên.

d) Chủ đề 8: Vui chào hè về 

Hát: Mùa hè chao nghiêng

+ Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích.

2. Đọc nhạc: 

Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn 1 trong các Bài đọc nhạc sau và trình 

bày:

a) Bài đọc nhạc số 4.

b) Bài đọc nhạc số 5.

3. Nhạc cụ: 

Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn 1 trong 2 nội dung bài thực hành 

nhạc cụ sau để trình bày:

- Nhạc cụ thể hiện tiết tấu (nhạc cụ gõ tự chọn): Bài thực hành số 4,5.

- Nhạc cụ thể hiện giai điệu: Sáo Recorder hoặc kèn phím Melodion:Bài 

Trong giờ 

học bộ môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Tự luận + Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)
Vẽ tranh về nghề liên quan đến Mĩ thuật

Trong giờ 

học bộ môn

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 8



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

3
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)
TTTC (BÓNG RỔ)

Trong giờ 

học bộ môn

4

Hoạt động 

trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút Thực hành
Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

Chủ đề 8: Tìm hiểu nghề trong xã hội hiện đại.

- Vẽ tranh về nghề nghiệp mơ ước của em.

Trong giờ 

học bộ môn

5 Tin học 45 phút
50%Trắc nghiệm

50% Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

Chủ đề 4: Ứng dụng tin học

Bài 8a Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản

Bài 9a Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản

Bài 10a Định dạng nâng cao cho trang chiếu

Bài 11a Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu

Chủ đề 5:  Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 12 Từ thuật toán đến chương trình

Trong giờ 

học bộ môn

6 Công nghệ 45 phút
40% trắc nghiệm + 

60% tự luận

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

Chủ đề 2: Cơ khí

        Bài 8: Truyền và biến đổi chuyển động

        Bài 9: Một số ngành nghề cơ khí phổ biến

Chủ đề 3: An toàn điện

         Bài 10: Nguyên nhân gây tai nạn điện và biện pháp an toàn điện

         Bài 11: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện

Chủ đề 4: Kĩ thuật điện

        Bài 12: Cấu trúc chung của mạch điện

        Bài 13: Mạch điện điều khiển và mô đun cảm biến

        Bài 15: Một số ngành nghề kĩ thuật điện phổ biến

Chủ đề 5: Thiết kế kĩ thuật

        Bài 16: Khái quát chung về thiết kế kĩ thuật

        Bài 17: Các bước thiết kế kĩ thuật

LƯU Ý:

* Trắc nghiệm: Bài 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17

* Tự luận: Bài 8, 11, 12, 13, 16

Trong giờ 

học bộ môn



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

7
Giáo dục 

địa phương
45 phút

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

Chủ đề 5: Dân số và đô thị hoá ở Thành Phố Hồ Chí Minh 

Chủ đề 6: Lao động -Việc làm và chất lượng cuộc sống dân cư ở Thành 

Phố Hồ Chí Minh. Chủ đề 7: Bảo vệ tài nguyên và phòng tránh ô nhiễm 

môi trường ở TP.HCM 

Chủ đề 8: Ước mơ nghề nghiệp

Trong giờ 

học bộ môn

8
Giáo dục 

công dân
45 phút

 30% trắc nghiệm

 70% tự luận

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Trong giờ 

học bộ môn

9 Ngữ văn 90 phút 100% tự luận
Thứ Ba

06/5/2025

Phần 1: Tri thức Văn bản thông tin giới thiệu về một cuốn sách hoặc một 

bộ phim + Tiếng Việt: các kiểu câu (câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu 

cảm thán)

Phần 2: Viết bài văn phân tích tác phẩm văn học (thơ)

Theo lịch 

PGD

10
Khoa học 

tự nhiên
60 phút

40% TRẮC 

NGHIỆM 60% TỰ 

LUẬN

Thứ Ba

06/5/2025

TRẮC NGHIỆM: 

- BÀI : 20,21,22,24,25,26,32,33,34,36

TỰ LUẬN:

- BÀI 20, 22, 33, 34,36

Theo lịch 

PGD

11 Toán 90 phút
20% Trắc nghiệm

 80% Tự luận

Thứ Năm

08/5/2025

Trắc nghiệm: 8 câu (nội dung trong Chương 5,6,7,8,9)

Tự luận: 

- Chương 6: Bài 1 và bài 2 (Giải phương trình và giải  bài toán bằng cách 

lập phương trình)

- Sử dụng định lý thales, hệ quả, tính chất đường phân giác, đồng dạng để 

giải quyết một số bài toán thực tế

- Chương 9: Bài 1 và 2

- Hình học: Chương 8 bài 1 đến bài 4

- Toán thực tế nâng cao

Theo lịch 

PGD

12 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm + Tự 

luận

Thứ Năm

08/5/2025
Unit 5, 6, 7, 8. Listening, Multiple choice, reading, writing 

Theo lịch 

PGD

13
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

70% trắc nghiệm, 

30% tự luận

Thứ Bảy

10/5/2025

Trắc nhiệm: Lịch sử: bài 19, 20, 21, 22. Địa: bài 13, 14, 15. Tự luận: Lịch 

sử: bài 21; Địa: bài 15

Theo lịch 

PGD


